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TỜ TRÌNH
Đề nghị xây dựng Luật Hàm, cấp ngoại giao
(Bản gửi Bộ Tư pháp phục vụ thẩm định)

___________

Kính gửi: Chính phủ
Căn cứ Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Bộ Ngoại giao báo cáo Chính phủ về việc lập đề nghị xây dựng Luật Hàm, cấp ngoại giao trên cơ sở sửa đổi, nâng cấp Pháp lệnh về Hàm, cấp ngoại giao như sau:

I. BỐI CẢNH VÀ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG LUẬT
Pháp lệnh về Hàm, cấp ngoại giao được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá IX thông qua ngày 31/5/1995. Pháp lệnh ra đời trong bối cảnh Việt Nam thực hiện mạnh mẽ chủ trương muốn làm bạn, làm đối tác với các nước trên thế giới. Nghị định 13-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Hàm, cấp ngoại giao được ban hành năm 1996, tiếp tục làm rõ và quy định chi tiết các nội dung của Pháp lệnh. Pháp lệnh đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để từng bước thực hiện chính quy hoá ngành ngoại giao, tiêu chuẩn hoá đội ngũ công chức ngành ngoại giao Việt Nam và phù hợp với pháp luật và tập quán quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại. Bộ Ngoại giao đã tiến hành 12 đợt phong hàm Đại sứ cho 248 đồng chí và 04 đợt phong hàm ngoại giao từ Tùy viên đến Công sứ cho 1477 đồng chí. Số lượng cán bộ ngoại giao được phong hàm và đang công tác là 509 người (gồm: 35 Đại sứ, 46 Công sứ, 123 Tham tán, 82 Bí thư thứ nhất, 36 Bí thư thứ hai, 52 Bí thư thứ ba và 135 Tuỳ viên), chiếm 32% tổng số công chức của Bộ Ngoại giao. Đội ngũ này đang là một lực lượng cán bộ hùng hậu, có phẩm chất tốt, có năng lực, trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng được huy động để đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Trong số các cán bộ được phong hàm, nhất là hàm ngoại giao cao cấp, nhiều đồng chí là chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực chuyên môn như về Liên hợp quốc, nhân quyền, hội nhập kinh tế quốc tế, ngoại giao kinh tế, luật pháp quốc tế, báo chí đối ngoại, chuyên gia về Mỹ, Trung Quốc, Campuchia, khu vực Đông Nam Á, ASEAN hoặc các lãnh đạo, thủ trưởng đơn vị trong và ngoài nước. Sự trưởng thành, phát triển của lực lượng cán bộ ngoại giao là yếu tố quan trọng góp phần vào các thành công, kết quả của nền ngoại giao Việt Nam trong đóng góp vào giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam tại khu vực và quốc tế.
Tuy vậy, sau gần 30 năm thực hiện, nhằm đáp ứng yêu cầu thể chế hóa Hiến pháp, đồng bộ pháp luật, đáp ứng yêu cầu mới của công tác ngoại giao, các quy định của Pháp lệnh cần được chỉnh sửa, nâng cấp một cách toàn diện. Việc đề xuất xây dựng Luật Hàm, cấp ngoại giao trên cơ sở nâng cấp Pháp lệnh về Hàm, cấp ngoại giao xuất phát từ những cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn sau:
1. Về cơ sở chính trị

- Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới xác định một trong các trọng tâm hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, nhất quán; bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp luật.

- Báo cáo chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII xác định những nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại trong giai đoạn tiếp theo, bao gồm “Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân”; “Nâng cao bản lĩnh, phẩm chất, năng lực, phong cách chuyên nghiệp, đổi mới sáng tạo của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế”; “chủ động thích ứng trước chuyển biến của tình hình”.

- Nghị quyết 34-NQ/TW ngày 09/01/2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng tiếp tục đề ra các nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại về thúc đẩy quan hệ với các nước, nhất là các nước láng giềng đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững lâu dài; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại đa phương; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi để phát triển đất nước; tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh; chủ động, tích cực phát huy sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam trong công tác đối ngoại…
- Tại Hội nghị toàn quốc về công tác đối ngoại lần thứ 12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo, bài học mà Đảng ta đã rút ra đó là “cán bộ là cái gốc rễ của mọi công việc”; mặt bằng chung về học vấn và trình độ chuyên môn của cán bộ ngoại giao là rất cao, tuy nhiên, trước đòi hỏi của tình hình, nhiệm vụ mới, cần tiếp tục coi trọng hơn nữa công tác đào tạo cán bộ ngoại giao  cả về trình độ, năng lực lẫn bản lĩnh chính trị. 
2. Về cơ sở pháp lý

- Hiến pháp năm 2013 quy định thẩm quyền của Quốc hội quy định về hàm, cấp ngoại giao. Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, vấn đề hàm, cấp ngoại giao được quy định trong văn bản Luật. 

- Tại Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Bộ Ngoại giao được giao nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về hàm, cấp ngoại giao để xem xét đưa vào Chương trình năm 2024-2025. Thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Ngoại giao đã có Báo cáo số 4900b/BNG-LPQT ngày 29/9/2023 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả nghiên cứu, rà soát xây dựng dự án Luật Hàm, cấp ngoại giao. Tại Công văn số 8116/VPCP-PL ngày 18/10/2023, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập đề nghị xây dựng Luật Hàm, cấp ngoại giao theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
3. Về cơ sở thực tiễn

3.1. Khắc phục các tồn tại, hạn chế của Pháp lệnh Hàm, cấp ngoại giao, cụ thể:
Thứ nhất, quy định của Pháp lệnh về quyền lợi và trách nhiệm gắn với hàm ngoại giao chưa thực chất và chưa đáp ứng yêu cầu công tác đối ngoại
Pháp lệnh quy định người mang hàm ngoại giao “được hưởng mọi quyền lợi của công chức Nhà nước”, “được pháp luật bảo vệ và được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giúp đỡ khi thi hành công vụ”, “được cấp giấy chứng nhận về hàm, cấp ngoại giao” theo quy định của Chính phủ”. Việc phong, thăng hàm, cấp ngoại giao “là cơ sở để bố trí công tác, bồi dưỡng nâng cao trình độ, đề bạt chức vụ và xếp lương cho công chức phù hợp với quy định chung về chế độ lương của Nhà nước”. Đi cùng với quyền lợi này là nghĩa vụ “thường xuyên rèn luyện, học tập nâng cao trình độ và năng lực chính trị, nghiệp vụ chuyên môn và ngoại ngữ, giữ gìn tư cách công chức ngành Ngoại giao”, tích cực góp phần vào việc xây dựng và phát triển nền ngoại giao Việt Nam, giữ gìn phẩm chất và danh dự của công chức ngành ngoại giao Việt Nam, chịu trách nhiệm trước Nhà nước và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình. 
Tuy nhiên, Pháp lệnh không quy định cơ chế thi hành, cũng không giao thẩm quyền cho Chính phủ quy định cụ thể về chế độ đãi ngộ và nghĩa vụ gắn với hàm ngoại giao. Việc xếp lương theo hàm ngoại giao hoặc phụ cấp cho người mang hàm ngoại giao chưa thực hiện được do chưa có quy định cụ thể và vướng với các quy định chung về lương, phụ cấp. Việc đề bạt chức vụ, bổ nhiệm, bố trí công tác thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy trình hiện hành của cấp có thẩm quyền. Các quyền lợi và đãi ngộ của người mang hàm ngoại giao hầu như chỉ có tính chất “tôn vinh”, “tượng trưng”, không vượt quá chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức nhà nước. Chưa có cơ chế cụ thể bảo đảm việc thực hiện các nghĩa vụ của người mang hàm ngoại giao, nhất là trách nhiệm sử dụng hàm, cấp ngoại giao trong hoạt động đối ngoại; việc thực hiện chủ yếu phụ thuộc vào ý thức và tính tự giác của cá nhân mà chưa có chế tài, cơ chế thi hành. Những điều này dẫn đến hạn chế rất lớn hiệu quả của hàm, cấp ngoại giao trong tạo sự gắn bó lâu dài của cán bộ với ngành, tính chuyên nghiệp, tinh thần phụng sự ngành và công cuộc đối ngoại của đất nước. 
Thứ hai, quy trình, thủ tục, đối tượng, tiêu chuẩn và thẩm quyền trong phong hàm, thăng hàm ngoại giao chưa bảo đảm rõ ràng, chặt chẽ 

Sau 30 năm thực hiện Pháp lệnh, mới chỉ có 12 đợt phong hàm Đại sứ và 04 đợt phong hàm ngoại giao từ Tùy viên đến Công sứ, tức là trung bình 3 năm có 1 đợt phong hàm. Tính đến tháng 7/2023, chỉ có hơn 30% số lượng cán bộ ngoại giao đang công tác ở trong và ngoài nước đang giữ hàm ngoại giao. Nhận thức của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại vẫn nhầm lẫn giữa hàm ngoại giao với chức vụ ngoại giao,
 cho rằng đã có quy định pháp luật về cơ quan đại diện nên không cần thiết quy định về hàm ngoại giao. Bên cạnh nguyên nhân về nhận thức và sức hút của hàm ngoại giao, lý do chủ yếu của việc này là do Luật chưa quy định rõ về quy trình, thủ tục, đối tượng phong hàm, thăng hàm ngoại giao. Việc phong hàm chưa được triển khai thực hiện tuần tự mà chỉ triển khai không đều đặn, “khi có nhu cầu của công tác đối ngoại”. Chưa thực hiện thăng hàm đối với trường hợp nào. Tiêu chuẩn phong hàm ngoại giao chưa được lượng hóa, gây một số khó khăn nhất định cho quá trình đánh giá và kiến nghị xét phong hàm ngoại giao. Một số tiêu chuẩn chưa được cập nhật để phù hợp với yêu cầu công tác trong tình hình mới. Do pháp luật về cán bộ, công chức đã điều chỉnh, thu hẹp phạm vi khái niệm “công chức”
 nên đối tượng xét phong hàm ngoại giao không còn bao gồm một số viên chức của ngành ngoại giao có tham gia và đóng góp hiệu quả vào hoạt động đối ngoại.

Về thẩm quyền, Pháp lệnh quy định “việc phong, thăng, hạ và tước hàm, cấp ngoại giao thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước” (Hiến pháp năm 2013 quy định Chủ tịch nước có thẩm quyền “phong hàm, cấp Đại sứ”). Pháp lệnh 
quy định Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thành lập và quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của 
Hội đồng tư vấn về hàm, cấp ngoại giao.
 Ngoài ra, Pháp lệnh không quy định nào khác về cơ chế để Chủ tịch nước thực hiện thẩm quyền; không quy định phân cấp cho Bộ Ngoại giao trong công tác phong hàm, cấp ngoại giao ngoài hàm Đại sứ.
 Vì vậy, cần quy định cụ thể về thẩm quyền của các cơ quan theo hướng triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013, phân cấp phù hợp với thẩm quyền và chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan. 

 Thứ ba, nhiều quy định của Pháp lệnh không bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy định pháp luật chuyên ngành 

Pháp lệnh quy định về hệ thống chức vụ ngoại giao và quy định người được cử đi công tác tại cơ quan đại diện được bổ nhiệm một chức vụ ngoại giao tương ứng với hàm ngoại giao của người đó. Tuy nhiên, Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài đã quy định đầy đủ về chức vụ ngoại giao (Điều 18), do đó quy định trên của Pháp lệnh cần được rà soát, bảo đảm đồng bộ. 

Pháp lệnh quy định hệ thống hàm ngoại giao, trong đó không bao gồm hàm Tham tán Công sứ là chưa phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn yêu cầu đối ngoại. 
Bên cạnh đó, do văn bản ban hành đã lâu, nên kỹ thuật và thể thức của Pháp lệnh hiện cũng không còn phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (như không có phần mở đầu, cần cập nhật căn cứ ban hành, bảo đảm trình bày quy định chung trước quy định cụ thể…).
3.2. Đáp ứng yêu cầu công tác đối ngoại trong tình hình mới

Thời gian qua, tình hình thế giới và khu vực trải qua những biến động lớn, chưa có tiền lệ; cục diện thế giới đang có bước chuyển căn bản, sâu sắc theo hướng “đa cực, đa trung tâm”; cạnh tranh chiến lược diễn biến gay gắt, các xu hướng vận động về an ninh và phát triển mới xuất hiện. Dự báo trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn biến theo chiều hướng hiện nay, đồng thời phát sinh biến động mới, khiến môi trường đối ngoại trở nên phức tạp hơn, cơ hội và thách thức đan xen. 

Ở trong nước, tình hình chính trị - xã hội duy trì cơ bản ổn định, bước vào giai đoạn bản lề thực hiện mục tiêu phát triển đến 2030 và 2045. Tuy nhiên, kinh tế nước ta đối mặt với nhiều thách thức; hoạt động sản xuất kinh doanh dự báo tiếp tục khó khăn; kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính, bất động sản, hoạt động xuất khẩu, thu hút đầu tư, du lịch chịu nhiều áp lực; các bất ổn, rủi ro tình hình quốc tế làm trầm trọng thêm những khó khăn nội tại. 

Trước những vận động, thay đổi của tình hình thế giới, trong nước, phương hướng, trọng tâm của đối ngoại trong thời gian tới là đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả, toàn diện đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, ưu tiên cao nhất là củng cố môi trường hòa bình, ổn định, tạo dựng cục diện đối ngoại rộng mở và thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu an ninh, phát triển và nâng cao vị thế đất nước. Bám sát các nhiệm vụ chính trị do Đảng và Nhà nước giao phó, việc xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại và chủ động thích ứng là nhiệm vụ then chốt. Cơ chế hàm, cấp ngoại giao được thể chế hóa và chuẩn hóa sẽ làm cơ sở pháp lý cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao chuyên nghiệp, chính quy, hiện đại. Việc gắn các quyền lợi, đãi ngộ cụ thể với hàm, cấp ngoại giao sẽ tạo động lực cho cán bộ phấn đấu theo các tiêu chuẩn cao của hàm ngoại giao, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Ngoại giao, góp phần hoàn thành các trọng trách được giao trong thời gian tới.  
Pháp lệnh về Hàm, cấp ngoại giao được ban hành trong bối cảnh điều kiện đất nước còn khó khăn. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đạt 4475 USD, tăng hơn 17 lần so với năm 1995, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, nguồn thu ngân sách được cải thiện, vị thế, hình ảnh của đất nước được nâng cao. Do đó, cần nghiên cứu cập nhật, cải thiện các chế độ, đãi ngộ phù hợp với khả năng ngân sách, điều kiện kinh tế xã hội của đất nước.   
 II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG LUẬT

1. Mục đích
Việc xây dựng Luật Hàm, cấp ngoại giao nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động ngoại giao với giá trị pháp lý cao, có tính ổn định, tạo cơ sở pháp lý để ngành Ngoại giao thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong cung cấp các điều kiện làm việc và chế độ đãi ngộ cho ngành Ngoại giao đáp ứng yêu cầu công tác, phù hợp với các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, nâng cao vị thế của ngành Ngoại giao trên trường quốc tế và khu vực.

2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật

Dự án Luật được xây dựng trên cơ sở quán triệt quan điểm chỉ đạo sau đây:
Một là, đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước đối với hoạt động đối ngoại, thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đối ngoại trong tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước.
Hai là, kế thừa nội dung còn phù hợp của Pháp lệnh 1995, xác định vấn đề cần sửa đổi, bổ sung để đáp ứng nhu cầu tạo khuôn khổ pháp lý hiệu quả, hiệu lực trong tình hình mới, tương thích với các luật chuyên ngành, khắc phục vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện.
Ba là, phù hợp với luật pháp quốc tế và có tham khảo thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế và khu vực, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA LUẬT

1. Phạm vi điều chỉnh

Phạm vi điều chỉnh của Luật bao gồm: hệ thống hàm, cấp ngoại giao; tiêu chuẩn, đối tượng, thẩm quyền, quy trình phong hàm, thăng hàm, hạ hàm, tước hàm ngoại giao; quyền và nghĩa vụ của người mang hàm ngoại giao; quản lý nhà nước về hàm ngoại giao và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.
2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng của Luật bao gồm: cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan, tổ chức liên quan đến việc phong hàm, cấp ngoại giao.
IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT
Trên cơ sở kế thừa các chính sách hiện hành còn hiệu quả, phù hợp với thực tiễn tại Pháp lệnh về Hàm, cấp ngoại giao năm 1995, Bộ Ngoại giao đề xuất 06 chính sách trong đề nghị xây dựng Luật Hàm, cấp ngoại giao gồm:

1. Chính sách 1: Hoàn thiện quy trình, thủ tục, thẩm quyền liên quan đến công tác hàm, cấp ngoại giao
1.1. Mục tiêu

Hoàn thiện quy trình phong, thăng, hạ, tước hàm ngoại giao theo hướng chuẩn hóa với thủ tục, quy định rõ ràng, cụ thể, tạo khuôn khổ pháp lý triển khai công tác phong hàm, thăng hàm ngoại giao một cách tuần tự, định kỳ. Bảo đảm thực hiện Hiến pháp năm 2013 và phân cấp phù hợp thẩm quyền, chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan, đặc biệt là Bộ Ngoại giao. 
1.2. Nội dung chính sách

- Quy định rõ, cụ thể trình tự, thủ tục phong, thăng hàm ngoại giao; tần suất thực hiện phong hàm, thăng hàm ngoại giao.
- Quy định về các trường hợp hạ, tước hàm ngoại giao và quy trình thực hiện.

- Quy định rõ thẩm quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trong công tác hàm, cấp ngoại giao.

1.3. Giải pháp lựa chọn và lý do lựa chọn
Giải pháp lựa chọn: 
- Quy định thực hiện rà soát để xét phong hàm ngoại giao định kỳ hàng năm
- Quy định về xét thăng cấp bậc hàm trên cơ sở rà soát hồ sơ nếu cán bộ đáp ứng các tiêu chuẩn của hàm ngoại giao tương ứng và đáp ứng điều kiện về thời gian giữ hàm tối thiểu thì sẽ thăng hàm “tự động” (tương tự như cơ chế nâng ngạch, bậc lương hay cơ chế nâng hàm sĩ quan quân đội nhân dân, công an nhân dân); quy định thăng vượt hàm ngoại giao trong trường hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
- Quy định các trường hợp tước, hạ hàm ngoại giao do không hoàn thành nhiệm vụ được giao, vi phạm kỷ luật, vi phạm quy định pháp luật.
- Quy định về thẩm quyền của Chủ tịch nước phong, hạ, tước hàm Đại sứ trên cơ sở kiến nghị của Thủ tướng Chính phủ theo kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phong, thăng, hạ hoặc tước các hàm ngoại giao khác. 
- Quy định về Hội đồng Tư vấn hàm, cấp ngoại giao do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của Hội đồng (có tính chất là cơ chế kiêm nhiệm).
Lý do lựa chọn: 
- Việc hoàn thiện quy trình, thủ tục, thẩm quyền trong công tác hàm, cấp ngoại giao theo hướng rõ ràng, cụ thể nhằm thống nhất trong triển khai thực hiện. Quy định thẩm quyền của các cơ quan trong công tác hàm, cấp ngoại giao là phù hợp với Hiến pháp năm 2013, kế thừa Pháp lệnh và phù hợp với thực tiễn.
- Việc xét phong, thăng hàm định kỳ, tự động sẽ bảo đảm tính thông suốt, không bị gián đoạn trong công tác phong hàm, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa cán bộ theo hàm ngoại giao. Phương án này không phát sinh yêu cầu về biên chế thực hiện vì phạm vi đối tượng xét phong, thăng hàm ngoại giao cơ bản vẫn là cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Ngoại giao như từ trước đến nay; số lượng phong hàm, thăng hàm Đại sứ ngoài Bộ Ngoại giao không lớn; việc xử lý hồ sơ giấy tờ có thuận lợi là liên thông với hồ sơ cán bộ, công chức Bộ Ngoại giao đang quản lý nên tiết kiệm thời gian và công sức; việc rà soát hồ sơ xét phong, thăng hàm với các trường hợp “tồn đọng” sẽ làm tăng khối lượng công việc trong thời gian đầu, song khối lượng công việc này sẽ giảm đáng kể khi thực hiện quy trình thăng hàm tự động.
2. Chính sách 2: Hoàn thiện và cập nhật tiêu chuẩn hàm ngoại giao
2.1. Mục tiêu

Hoàn thiện và cập nhật tiêu chuẩn phong hàm đáp ứng yêu cầu chính quy hóa cán bộ ngoại giao theo hàm, cấp ngoại giao và tạo cơ chế để cán bộ phấn đấu, phát triển theo hàm ngoại giao song song với phát triển theo con đường cán bộ lãnh đạo, quản lý.
2.2. Nội dung chính sách

- Cập nhật, rà soát các tiêu chuẩn phong hàm ngoại giao theo hướng bảo đảm minh bạch, rõ ràng, lượng hoá tối đa, có sự phân biệt giữa hàm ngoại giao cao cấp, trung cấp và sơ cấp và đồng bộ với pháp luật về cơ quan đại diện.
- Nâng cao tiêu chuẩn của hàm Đại sứ nhằm bảo đảm người được phong hàm thực sự xứng đáng với hàm ngoại giao cao nhất này.

- Bổ sung một số tiêu chuẩn về kiến thức, kỹ năng đối ngoại, đáp ứng yêu cầu công tác đối ngoại trong tình hình mới.
- Cập nhật tiêu chuẩn về chính trị phù hợp với quy định mới của Đảng.
2.3. Giải pháp được lựa chọn và lý do lựa chọn
Giải pháp lựa chọn

- Quy định về hệ thống hàm, cấp ngoại giao căn cứ vào thông lệ quốc tế. 

- Quy định tiêu chuẩn của hàm ngoại giao cao cấp, tiêu chuẩn cụ thể của hàm Đại sứ; nâng cao tiêu chuẩn của hàm Đại sứ phải có kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Chính phủ quy định chi tiết về tiêu chuẩn hàm Đại sứ. 
- Quy định tiêu chuẩn chung của hàm ngoại giao trung cấp, sơ cấp và giao Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định chi tiết phù hợp với thẩm quyền trong phong hàm ngoại giao và thẩm quyền về quản lý cán bộ cũng như quy mô, số lượng cán bộ được phong hàm.. 
Lý do lựa chọn: Việc cập nhật các tiêu chuẩn phong hàm phù hợp với quy định mới của Đảng, Nhà nước, đáp ứng yêu cầu công tác đối ngoại trong tình hình mới; giúp công tác phong hàm, thăng hàm được triển khai thống nhất do dựa trên các tiêu chuẩn bảo đảm minh bạch, rõ ràng, lượng hóa tối đa; lồng ghép được các tiêu chuẩn mới phù hợp quy định về lý luận chính trị của Đảng. Căn cứ các tiêu chuẩn này, Bộ Ngoại giao có định hướng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tiêu chuẩn của hàm ngoại giao, tiến đến chính quy hóa và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Ngoại giao.
3. Chính sách 3: Quy định thống nhất các đối tượng được xét phong hàm ngoại giao
3.1. Mục tiêu
Thống nhất phạm vi đối tượng được xét phong hàm ngoại giao; tranh thủ kinh nghiệm, uy tín của một số cán bộ là viên chức quản lý có năng lực, kinh nghiệm đối ngoại; ghi nhận sự đóng góp quan trọng, lâu dài của cán bộ tại các cơ quan đầu mối về đối ngoại ở Trung ương trong phát triển ngành Ngoại giao.
3.2. Nội dung chính sách

- Phạm vi đối tượng được xét phong hàm ngoại giao bao gồm tất cả cán bộ, công chức của ngành ngoại giao. Ngành ngoại giao được hiểu bao gồm các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Ngoại giao theo quy định của Chính phủ. 
- Làm rõ đối tượng xét phong hàm ngoại giao bao gồm viên chức quản lý công tác tại các đơn vị sự nghiệp của Bộ Ngoại giao nhằm tranh thủ kinh nghiệm, uy tín đối ngoại của các cán bộ này trong công tác đối ngoại. 
- Trường hợp đặc biệt, có thể xét phong hàm Đại sứ cho cán bộ, công chức của một số cơ quan đầu mối về công tác đối ngoại ở Trung ương ngoài Bộ Ngoại giao
. 
- Thành viên cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài không thuộc đối tượng xét phong, thăng hàm ngoại giao. 

3.3. Giải pháp thực hiện

- Quy định đối tượng được xét phong hàm ngoại giao là cán bộ, công chức và viên chức quản lý của ngành Ngoại giao. 
- Quy định thành viên cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài không thuộc đối tượng xét phong, thăng hàm ngoại giao.
- Quy định về trường hợp đặc biệt xét phong hàm Đại sứ cho cán bộ làm công tác đối ngoại của cơ quan đầu mối về đối ngoại ở Trung ương ngoài Bộ Ngoại giao có kinh nghiệm công tác liên tục trong lĩnh vực đối ngoại và có đóng góp quan trọng cho phát triển ngành Ngoại giao, đáp ứng các tiêu chuẩn của hàm Đại sứ như đã từng đảm nhiệm vị trí người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Lý do lựa chọn: 
- Kế thừa và làm rõ chính sách còn phù hợp của Pháp lệnh về đối tượng phong hàm gồm công chức và viên chức quản lý ngành ngoại giao, phù hợp với thông lệ quốc tế về hàm, cấp ngoại giao chỉ phong cho cán bộ của Bộ Ngoại giao. Việc phong hàm ngoại giao cho cán bộ của các cơ quan không phải Bộ Ngoại giao sẽ gây nhầm lẫn về tính đại diện và danh nghĩa của cán bộ khi hoạt động đối ngoại, là không cần thiết và không có tác dụng trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của cơ quan đó. 
- Kế thừa quy định của Pháp lệnh về không phong hàm hoặc xét thăng hàm cho thành viên cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đang trong thời gian công tác. Thành viên cơ quan đại diện đã được bổ nhiệm chức vụ ngoại giao phù hợp với vị trí công tác tại cơ quan đại diện, nên không sử dụng hàm ngoại giao trong nhiệm kỳ công tác để tránh nhầm lẫn. 

- Việc phong hàm Đại sứ cho một số cán bộ của cơ quan đầu mối về công tác đối ngoại ở Trung ương có ý nghĩa vinh danh, ghi nhận đóng góp của cán bộ này cho ngành Ngoại giao, nhằm tranh thủ kinh nghiệm và uy tín của cán bộ để huy động vào hoạt động ngoại giao khi có yêu cầu. Điều này sẽ tăng cường phối hợp giữa ngành ngoại giao và các binh chủng đối ngoại, đóng góp chung vào kết quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của đất nước. Không phong hàm Đại sứ tràn lan nhằm bảo đảm người được phong hàm Đại sứ thực sự xứng đáng với danh hiệu cao quý này. 
4. Chính sách 4: Gắn hàm ngoại giao với cơ chế đãi ngộ xứng đáng và các bảo đảm về điều kiện làm việc
4.1. Mục tiêu chính sách

Thu hút, giữ chân, duy trì sự kết nối, gắn bó của cán bộ với nghề; khích lệ sự tận tâm, tận lực và phấn đấu đạt các tiêu chuẩn cao của hàm ngoại giao; đảm bảo điều kiện cơ bản để cán bộ ngoại giao tái tạo sức lao động, xây dựng hình ảnh đại diện cho Việt Nam trong môi trường quốc tế.
4.2. Nội dung chính sách
Quy định cụ thể quyền lợi, chế độ đãi ngộ và bảo đảm điều kiện làm việc gắn với hàm ngoại giao, trong đó có phụ cấp theo hàm ngoại giao được giao Chính phủ quy định chi tiết và các bảo đảm khác theo quy định của pháp luật.
4.3. Giải pháp lựa chọn và lý do lựa chọn
Giải pháp lựa chọn:
- Quy định một số quyền lợi của người mang hàm ngoại giao, như: được sử dụng hàm ngoại giao trong công tác đối ngoại, được pháp luật bảo vệ và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giúp đỡ khi thi hành công vụ; được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ đối ngoại, ngoại ngữ; được bố trí công tác phù hợp; hàm ngoại giao là một căn cứ xếp thứ bậc trong hoạt động đối ngoại và bổ nhiệm chức vụ ngoại giao khi được cử đi công tác tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; được giữ hàm ngoại giao trọn đời trừ trường hợp tước hàm ngoại giao theo quy định.

- Quy định người mang hàm ngoại giao được cấp chứng nhận về hàm, cấp ngoại giao theo mẫu và thủ tục do Bộ Ngoại giao quy định (có thể là tích hợp vào thẻ công chức của ngành ngoại giao, không nhất thiết là giấy chứng nhận).
- Quy định một số chế độ đãi ngộ cho người mang hàm ngoại giao bao gồm phụ cấp theo hàm ngoại giao; các bảo đảm về nhà ở, chăm sóc sức khoẻ theo quy định pháp luật.
- Quy định kéo dài tuổi nghỉ hưu cho người mang hàm Đại sứ trong trường hợp đặc biệt.
- Luật giao Chính phủ quy định chi tiết về cphụ cấp theo hàm và kéo dài tuổi nghỉ hưu cho người mang hàm Đại sứ.
Lý do lựa chọn: 
- Hàm ngoại giao được gắn với quyền lợi, đãi ngộ thực chất sẽ có ý nghĩa tạo động lực cho cán bộ ngoại giao phấn đấu đáp ứng các tiêu chuẩn củahàm ngoại giao, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao chuyên nghiệp, hiện đại, ngang tầm nhiệm vụ, giúp giảm thiểu nguy cơ an ninh do thiếu động lực về kinh tế.
- Pháp lệnh về Hàm, cấp ngoại giao được ban hành trong bối cảnh điều kiện đất nước còn khó khăn dẫn đến việc xếp lương theo hàm không thể triển khai thực hiện sau khi ban hành Pháp lệnh. Hiện nay, điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước đã được cải thiện vượt bậc. Việc tăng đầu tư cho công tác cán bộ  sẽ là nguồn động viên, khích lệ và nguồn lực quan trọng cho ngành ngoại giao hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao phó trong thời gian tới. 
- Quy định về phụ cấp theo hàm thực chất là kế thừa quy định còn phù hợp của Pháp lệnh về xếp lương theo hàm ngoại giao trong bối cảnh Nghị quyết 27 yêu cầu xây dựng 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức. Phụ cấp theo hàm ngoại giao cơ bản không trái với chủ trương, chính sách của Đảng theo Nghị quyết 27 trong đó vẫn quy định về khả năng có phụ cấp theo nghề đối với những nghề có điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước. Các chế độ đãi ngộ về bảo đảm nhà ở, chăm sóc sức khỏe sẽ được cân nhắc trong tổng thể đề án cải cách chính sách tiền lương khi Chính phủ quy định chi tiết hoặc thực hiện theo quy định của pháp luật. 
- Chế độ kéo dài tuổi nghỉ hưu nhằm tạo căn cứ để huy động người mang hàm Đại sứ vào các nhiệm vụ ngoại giao quan trọng như vận động bầu cử, tham dự các sự kiện ngoại giao, hội nghị quốc tế quan trọng mặc dù không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Thực tế, rất có nhu cầu tận dụng kiến thức, kinh nghiệm, uy tín, quan hệ công tác của một số đồng chí Đại sứ như Đại sứ Lê Lương Minh, Đại sứ Phạm Quang Vinh… vào công tác đối ngoại.
5. Chính sách 5: Quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm của người mang hàm ngoại giao 
5.1. Mục tiêu chính sách
Bảo đảm nghĩa vụ, trách nhiệm của người mang hàm tương xứng với quyền lợi, chế độ, ưu đãi được hưởng; tăng cường hiệu lực thực thi các quy định về nghĩa vụ và trách nhiệm của người mang hàm ngoại giao.
5.2. Nội dung chính sách

Bổ sung quy định về nghĩa vụ sử dụng hàm ngoại giao trong hoạt động đối ngoại và các nghĩa vụ, trách nhiệm khác của người mang hàm ngoại giao.
5.3. Giải pháp lựa chọn và lý do lựa chọn
Giải pháp lựa chọn:

- Bổ sung quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người mang hàm ngoại giao bao gồm: phải sử dụng hàm ngoại giao trong hoạt động ngoại giao; không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm; giữ gìn tác phong, đạo đức, hình ảnh và thực hiện quy chế phát ngôn của ngành Ngoại giao; sẵn sàng đảm nhận các nhiệm vụ ngoại giao vàchấp nhận phân công đi công tác nhiệm kỳ trong trường hợp có yêu cầu. Người mang hàm ngoại giao có trách nhiệm định kỳ báo cáo về việc sử dụng hàm ngoại giao, chịu sự quản lý của Bộ Ngoại giao về chuyên môn, nghiệp vụ và các điều kiện phong hàm.
- Bổ sung quy định các điều cấm đối với người mang hàm ngoại giao như không được lạm dụng, lợi dụng quyền hạn được giao để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
- Quy định về chế tài xử lý trong trường hợp vi phạm các điều cấm đối với người mang hàm ngoại giao và vi phạm các quy định của Luật.
Lý do lựa chọn: Việc quy định nghĩa vụ và trách nhiệm gắn liền với hàm, cấp ngoại giao nhằm tăng cường ý thức, tác phong, đạo đức và trách nhiệmcủa người mang hàm ngoại giao, ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực, trái đạo đức, văn hóa công vụ và vi phạm pháp luật.
6. Chính sách 6: Thể chế hoá Hiến pháp năm 2013, tăng cường quản lý nhà nước về hàm, cấp ngoại giao
6.1. Mục tiêu chính sách

Bảo đảm phù hợp với Hiến pháp năm 2013; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hàm, cấp ngoại giao thông qua quy rõ trách nhiệm quản lý nhà nước và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong quản lý nhà nước về hàm, cấp ngoại giao. 

6.2. Nội dung chính sách

- Nâng cấp Pháp lệnh thành Luật Hàm, cấp ngoại giao
- Quy định về cơ quan được phân công quản lý nhà nước về hàm, cấp ngoại giao; trách nhiệm của các cơ quan liên quan; cơ chế phối hợp, thông tin, báo cáo giữa các cơ quan liên quan. 
- Quy định về khen thưởng và xử lý vi phạm trong công tác hàm, cấp ngoại giao.
6.3. Giải pháp lựa chọn và lý do lựa chọn
Giải pháp lựa chọn:

- Xây dựng Luật Hàm, cấp ngoại giao.

- Quy định rõ trách nhiệm của Bộ Ngoại giao, cơ quan được phân công quản lý nhà nước về hàm, cấp ngoại giao; trách nhiệm của các cơ quan liên quan phối hợp với Bộ Ngoại giao trong quản lý, chỉ đạo công tác của người mang hàm ngoại giao, trách nhiệm kịp thời thông tin cho Bộ Ngoại giao về các trường hợp để thực hiện khen thưởng, xử lý vi phạm, thăng hàm vượt cấp, hạ hàm, tước hàm  đối với người mang hàm ngoại giao công tác tại cơ quan liên quan. 
- Quy định về khen thưởng người mang hàm ngoại giao trong trường hợp có thành tích xuất sắc trong công tác; xử lý trong trường hợp vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật.

Lý do lựa chọn: bảo đảm phù hợp với Hiến pháp năm 2013; tạo cơ sở pháp lý để Bộ Ngoại giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàm, cấp ngoại giao; tăng hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong công tác hàm, cấp ngoại giao.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH LUẬT SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Về nhân lực

Hiện nay công tác phong hàm ngoại giao chỉ được thực hiện trung bình 3 năm/lần. Chính sách về chuẩn hoá quy trình, thủ tục phong, thăng hàm ngoại giao (rà soát thực hiện phong hàm định kỳ hàng năm và thăng hàm tự động) sẽ làm phát sinh yêu cầu nhân lực thực hiện công tác rà soát, đề xuất và sàng lọc hồ sơ đề nghị phong, thăng hàm ngoại giao cũng như triển khai kịp thời hạ, tước hàm ngoại giao khi có yêu cầu. 
Chính sách này không làm phát sinh biên chế thực hiện, vì các lý do và trong các điều kiện sau:

- Phạm vi đối tượng xét phong, thăng hàm ngoại giao cơ bản không thay đổi, vẫn là cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Ngoại giao như từ trước đến nay; số lượng cán bộ xét phong hàm, thăng hàm Đại sứ ngoài Bộ Ngoại giao không lớn;

- Việc xử lý hồ sơ giấy tờ có thuận lợi là liên thông với hồ sơ cán bộ, công chức Bộ Ngoại giao đang quản lý nên tiết kiệm thời gian và công sức;

- Việc rà soát hồ sơ xét phong, thăng hàm với các trường hợp “tồn đọng” sẽ làm tăng khối lượng công việc trong thời gian đầu, song khối lượng công việc này sẽ giảm đáng kể khi thực hiện quy trình thăng hàm tự động.
2. Về kinh phí

- Phát sinh kinh phí để thực hiện các chế độ chính sách bao gồm phụ cấp theo hàm. Tác động cụ thể được thể hiện tại Báo cáo đánh giá tác động kèm theo. Theo đó, với mức phụ cấp gắn với hàm ngoại giao được đề xuất trong khoảng từ 10-45% theo các cấp bậc hàm ngoại giao, dự kiến kinh phí phát sinh khoảng 27.834.312 đồng, chiếm 0,195% quỹ lương của Bộ Ngoại giao.
- Chế độ bảo đảm về nhà ở, khám, chữa bệnh cho người mang hàm ngoại giao sẽ được cân đối trong tổng thể đề án cải cách chính sách tiền lương và quy định chi tiết khi điều kiện cho phép, do đó không phát sinh kinh phí. Kinh phí thực hiện các quyền lợi khác của người mang hàm ngoại giao như đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ được bố trí trong kinh phí thường xuyên của Bộ Ngoại giao hiện nay, không phát sinh thêm.
VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA LUẬT
- Trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần đầu: Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV (tháng 10/2024);
- Trình Quốc hội xem xét thông qua: Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV (01/2025)

Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Luật Hàm, cấp ngoại giao, Bộ Ngoại giao kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

(Xin gửi kèm theo: (1) Báo cáo tổng kết thi hành Pháp lệnh về Hàm, cấp ngoại giao; (2) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Luật Hàm, cấp ngoại giao; (3) Đề cương chi tiết dự thảo Luật Hàm, cấp ngoại giao; (4) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; (5) Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân về dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Hàm, cấp ngoai giao; (7) Bản chụp ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ (để p/h);

- Lưu: HC, LPQT.
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Minh Vũ


� Chức vụ ngoại giao là chức vụ được bổ nhiệm cho thành viên cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; trong khi đó, hàm ngoại giao được phong cho công chức ngành ngoại giao để phục vụ hoạt động đối ngoại (khi hoạt động cả trong và ngoài nước)


� Điều 1 Pháp lệnh về hàm, cấp ngoại giao quy định: Hàm ngoại giao là chức danh Nhà nước phong cho công chức ngành ngoại giao để phục vụ công tác đối ngoại ở trong nước và ở nước ngoài. Tại thời điểm ban hành Pháp lệnh, Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 1998 quy định: “công chức” bao gồm cả những người được tuyển dụng và được xếp vào một ngạch hành chính, sự nghiệp trong các cơ quan nhà nước (khoản 3 Điều 1). Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức hiện đã có sự phân tách giữa “công chức” và “viên chức”.


� Nghị định 13-CP quy định Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định thành lập Hội đồng tư vấn về hàm cấp ngoại giao; quyết định việc phong, thăng, hạ và tước hàm ngoại giao từ hàm Tuỳ viên đến hàm Công sứ (Nghị định được căn cứ vào Quyết định số 517-QĐ/CTN ngày 28/12/1995 của Chủ tịch nước về việc uỷ quyền cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phong hàm, cấp ngoại giao từ hàm Tùy viên đến hàm Công sứ. Trên thực tế, Hội đồng tư vấn không có tổ chức bộ máy mà chỉ được thành lập khi có yêu cầu về công tác xét phong, thăng, hạ hoặc tước hàm ngoại giao; Hội đồng gồm khoảng 13-15 thành viên do một đồng chí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm Chủ tịch; các thành viên khác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; Hội đồng tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.


� Nghị định 13-CP quy định về phân cấp, theo đó Chủ tịch nước quyết dịnh việc phong, thăng, hạ hoặc tước hàm Đại sứ (Điều 12), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định việc phong, thăng, hạ và tước hàm ngoại giao từ Tùy viên đến Công sứ theo sự ủy quyền của Chủ tịch nước (Điều 13).


� Gồm: Ban Đối ngoại Trung ương, Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước và Văn phòng Chính phủ
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